
1. PHẠM VI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
* Thu ngân sách nhà nước bao gồm:
- Toàn bộ các khoản thu từ thuế,  

lệ phí;
- Toàn bộ các khoản phí thu từ các 

hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước 
thực hiện, trường hợp được khoán chi phí 
hoạt động thì được khấu trừ; các khoản 
phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị 
sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà 
nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật;

- Các khoản viện trợ không hoàn lại 
của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá 
nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt 
Nam và chính quyền địa phương;

- Các khoản thu khác theo quy định 
của pháp luật.

* Chi ngân sách nhà nước bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển;
- Chi dự trữ quốc gia;
- Chi thường xuyên;
- Chi trả nợ lãi;
- Chi viện trợ;
- Các khoản chi khác theo quy định 

của pháp luật.
* Bội chi ngân sách nhà nước.
* Tổng mức vay của ngân sách nhà 

nước, bao gồm vay bù đắp bội chi và vay 
để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước.

(Điều 5)

2. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC

- Thu ngân sách nhà nước phải được 
thực hiện theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước và các luật về thuế và các 
quy định khác của pháp luật về thu ngân 
sách nhà nước.

- Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực 
hiện khi đã có trong dự toán ngân sách 
được giao, trừ trường hợp tạm cấp ngân 
sách; đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng 
ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy 
quyền quyết định chi và đáp ứng các điều 
kiện trong từng trường hợp sau đây:

+ Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản 
phải đáp ứng các điều kiện theo quy định 
của pháp luật về đầu tư công và xây dựng;

+ Đối với chi thường xuyên phải bảo 
đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 
ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền quy định; trường hợp các cơ quan, 
đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho 

phép thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 
phí thì thực hiện theo quy chế chi tiêu nội 
bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ;

+ Đối với chi dự trữ quốc gia phải bảo 
đảm các điều kiện theo quy định của pháp 
luật về dự trữ quốc gia;

+ Đối với những gói thầu thuộc các 
nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải đấu 
thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch 
vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phải 
tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp 
luật về đấu thầu;

+ Đối với những khoản chi cho công 
việc thực hiện theo phương thức Nhà nước 
đặt hàng, giao kế hoạch phải theo quy định 
về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành.

(Điều 12)
3.  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
- Dự toán ngân sách nhà nước trình 

Quốc hội, Hội đồng nhân dân; dự toán 
ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm 
quyền quyết định; báo cáo tình hình thực 
hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân 
sách nhà nước được Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân phê chuẩn; dự toán, tình hình 
thực hiện, quyết toán ngân sách của các 
đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ và các chương 
trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước được công 
khai theo quy định sau đây:

+ Nội dung công khai bao gồm: số liệu ïThu ngân sách nhà nước



và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách 
nhà nước trình Quốc hội, Hội đồng nhân 
dân, dự toán đã được cấp có thẩm quyền 
quyết định, tình hình thực hiện ngân sách 
nhà nước và quyết toán ngân sách nhà 
nước; kết quả thực hiện các kiến nghị của 
Kiểm toán nhà nước; trừ số liệu chi tiết, 
báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc 
phòng, an ninh, dự trữ quốc gia;

+ Việc công khai ngân sách nhà nước 
được thực hiện bằng một hoặc một số hình 
thức: công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở 
làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát 
hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản 
đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có liên quan; đưa lên trang thông tin điện 
tử; thông báo trên các phương tiện thông 
tin đại chúng;

+ Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước 
phải được công khai chậm nhất là 05 ngày 
làm việc kể từ ngày Chính phủ gửi đại biểu 
Quốc hội, Ủy ban nhân dân gửi đại biểu Hội 
đồng nhân dân. Báo cáo dự toán ngân sách 
nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết 
định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà 
nước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn, 
kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước, kết 
quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán 
nhà nước phải được công khai chậm nhất là 
30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 
nhà nước hằng quý, 06 tháng phải được 
công khai chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày 
kết thúc quý và 06 tháng. Báo cáo tình hình 
thực hiện ngân sách nhà nước hằng năm 

được công khai khi Chính phủ trình Quốc 
hội vào kỳ họp giữa năm sau.

- Công khai thủ tục ngân sách nhà nước:
+ Đối tượng phải thực hiện công khai 

gồm các cơ quan thu, cơ quan tài chính và 
Kho bạc Nhà nước;

+ Nội dung công khai bao gồm: các quy 
định về quy trình, thủ tục kê khai, thu, nộp, 
miễn giảm, gia hạn, hoàn lại các khoản 
thu; tạm ứng, cấp phát, thanh toán ngân 
sách nhà nước;

+ Việc công khai được thực hiện bằng 
các hình thức niêm yết tại nơi giao dịch 
và công bố trên trang thông tin điện tử 
của cơ quan.

Các đối tượng có trách nhiệm phải thực 
hiện công khai, nếu không thực hiện công 
khai đầy đủ, đúng hạn thì sẽ bị xử lý theo 
quy định của pháp luật.

(Điều 15)
4. GIÁM SÁT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA 

CỘNG ĐỒNG
Ngân sách nhà nước được giám sát bởi 

cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp chủ trì tổ chức việc giám sát ngân sách 
nhà nước của cộng đồng. Nội dung giám sát 
ngân sách nhà nước của cộng đồng gồm:

- Giám sát việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân 
sách nhà nước;

- Giám sát tình hình thực hiện dự toán 
ngân sách nhà nước hằng năm;

- Giám sát việc thực hiện công khai 
ngân sách nhà nước.

(Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước 
năm 2015)
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